
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VBCB-SYT Thái Nguyên, ngày          tháng  11  năm 2023 
  

CÔNG BỐ 
Bổ sung cơ sở đủ điều xác định tình trạng nghiện ma túy 

     

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 30/3/2021;  

Căn cứ Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ về 

Quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình 

tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy;  

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy;  

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy của các đơn 

vị, Sở Y tế Thái Nguyên công bố bổ sung các đơn vị đủ điều kiện xác định tình 

trạng nghiện ma túy, cụ thể như sau:  (Có danh sách các đơn vị gửi kèm). 

Trên đây là danh sách các đơn vị được công bố đủ điều kiện xác định tình 

trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Công an tỉnh (P/h); 

- Sở LĐTBXH (P/h); 

- UBND các huyện/thành phố (P/h); 

- BGĐ SYT; 

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố (P/h T/hiện); 

- Trạm y tế có tên trong danh sách nêu trên (T.hiện); 

- Website Sở Y tế (đăng tải); 

- Lưu: VT, NVY (Hạnh 35b). 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY 

(Kèm theo Công văn số              /VBCB-SYT ngày         /11/2023 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

 

STT Tên đơn vi Địa chỉ 

I Thành phố Thái Nguyên (21 Trạm Y tế) 

1.  Trạm Y tế phường Trung Thành Tổ 14, Phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên 

2.  Trạm Y tế phường Quang Trung Tổ 12, Phường Quang Trung,  thành phố Thái Nguyên 

3.  Trạm Y tế xã Đồng Liên Xóm Đồng Cão, xã Đồng Liên,  thành phố Thái Nguyên 

4.  Trạm Y tế phường Tân Thịnh Tổ 10, Phường Tân Thịnh,  thành phố Thái Nguyên 

5.  Trạm Y tế phường Hoàng Văn Thụ Tổ 23, Phường Hoàng Văn Thụ,  thành phố Thái Nguyên 

6.  Trạm Y tế xã Phúc Xuân Xóm Trung Tâm, xã Phúc Xuân,  thành phố Thái Nguyên 

7.  Trạm Y tế phường Tân Lập Tổ 12, Phường Tân Lập,  thành phố Thái Nguyên 

8.  Trạm Y tế phường Cam Giá Tổ 17, Phường Cam Giá,  thành phố Thái Nguyên 

9.  Trạm Y tế phường Tân Thành Tổ 11, Phường Tân Thành,  thành phố Thái Nguyên 

10.  Trạm Y tế xã Thịnh Đức Xóm Thịnh, xã Thịnh Đức,  thành phố Thái Nguyên 

11.  Trạm Y tế phường Túc Duyên Tổ 13, Phường Túc Duyên,  thành phố Thái Nguyên 

12.  Trạm Y tế xã Quyết Thắng Xóm Thái Sơn 1, xã Quyết Thắng,  thành phố Thái Nguyên 

13.  Trạm Y tế xã Phúc Hà Xóm 8, xã Phúc Hà,  thành phố Thái Nguyên 

14.  Trạm Y tế xã Sơn Cẩm Khu tái định cư xóm 6, xã Sơn Cẩm,  thành phố Thái Nguyên 

15.  Trạm Y tế xã phường Thịnh Đán Tổ 20, Phường Thịnh Đán,  thành phố Thái Nguyên 

16.  Trạm Y tế xã phường Quan Triều Tổ 15, Phường Quan Triều,  thành phố Thái Nguyên 

17.  Trạm Y tế xã phường Quang Vinh Tổ 11, Phường Quang Vinh,  thành phố Thái Nguyên 

18.  Trạm Y tế xã phường Gia Sàng Tổ 32, Phường Gia Sàng,  thành phố Thái Nguyên 

19.  Trạm Y tế phường Hương Sơn Tổ 35B, Phường Hương Sơn,  thành phố Thái Nguyên 



 

20.  Trạm Y tế phường Phan Đình Phùng  Tổ 11, Phường Phan Đình Phùng,  thành phố Thái Nguyên 

21.  Trạm Y tế xã Tân Cương Xóm Nam Thái, xã Tân Cương,  thành phố Thái Nguyên 

II. Thành phố Sông Công (05 Trạm Y tế)  

22.  Trạm Y tế phường Mỏ Chè Tổ 3, Phường Mỏ Chè,  thành phố Sông Công 

23.  Trạm Y tế phường Bách Quang Tổ dân phố Khu Yên, Phường Bách Quang,  thành phố Sông Công 

24.  Trạm Y tế phường Cải Đan Tổ dân phố Nguyên Bẫy, Phường Cải Đan,  thành phố Sông Công 

25.  Trạm Y tế xã Bình Sơn Xóm Trung Tâm, xã Bình Sơn,  thành phố Sông Công 

26.  Trạm Y tế phường Phố Cò Tổ dân phố Thanh Xuân 1, Phường Phố Cò,  thành phố Sông Công 

III. Thành phố Phổ Yên (15 Trạm Y tế)  

27.  Trạm Y tế phường Tân Hương TDT Hương Đình, Phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên 

28.  Trạm Y tế phường Tiên Phong TDP Đồng Xuân, Phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên 

29.  Trạm Y tế xã Minh Đức Xóm Cầu Giao, xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên 

30.  Trạm Y tế xã Phúc Thuận Xóm Bãi Hu, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên 

31.  Trạm Y tế phường Bãi Bông TDP Trung Tâm, Phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên 

32.  Trạm Y tế phường Đông Cao TDP Đình, Phường Đông Cao, thành phố Phổ Yên 

33.  Trạm Y tế phường Trung Thành TDP Thanh Xuyên 4, Phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên 

34.  Trạm Y tế phường Bắc Sơn TDP A2, Phường Bắc Sơn, thành phố Phổ Yên 

35.  Trạm Y tế phường Thuận Thành TDP Đoàn Kết, Phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên 

36.  Trạm Y tế xã Phúc Tân Xóm 3, xã Phúc Tân, thành phố Phổ Yên 

37.  Trạm Y tế phường Nam Tiến TDP Hộ Sơn, Phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên 

38.  Trạm Y tế xã Vạn Phái Xóm Nông Vụ 1, xã Vạn Phái, thành phố Phổ Yên 

39.  Trạm Y tế phường Hồng Tiến TDP Chùa, Phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên 

40.  Trạm Y tế xã Thành Công Xóm Xuân Hà 3, xã Thành Công, thành phố Phổ Yên 

41.  Trạm Y tế phường Tân Phú TDP Thanh Vân, PhườngTân Phú, thành phố Phổ Yên 

IV. Huyện Định Hóa (15 Trạm Y tế)  

42.  Trạm Y tế xã Linh Thông Xóm Bản Chang, xã Linh Thông, huyện Định Hoá 



 

43.  Trạm Y tế xã Tân Dương Xóm Tân Tiến 4, xã Tân Dương, huyện Định Hoá 

44.  Trạm Y tế xã Quy Kỳ Xóm Thống Nhất 1, xã Quy Kỳ, huyện Định Hoá 

45.  Trạm Y tế xã Lam Vỹ Xóm Làng Háng, xã Lam Vỹ, huyện Định Hoá 

46.  Trạm Y tế xã Phượng Tiến Xóm Hợp Thành, xã Phượng Tiến, huyện Định Hoá 

47.  Trạm Y tế xã Bảo Linh Xóm Quế Linh, xã Bảo Linh, huyện Định Hoá 

48.  Trạm Y tế xã Đồng Thịnh Xóm Đồng Làn, xã Đồng Thịnh, huyện Định Hoá 

49.  Trạm Y tế xã Bình Yên Xóm Yên Thông, xã Bình Yên, huyện Định Hoá 

50.  Trạm Y tế xã Điềm Mặc Xóm Trung Tâm, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá 

51.  Trạm Y tế xã Phú Đình Xóm Trung Tâm, xã Phú Đình, huyện Định Hoá 

52.  Trạm Y tế xã Sơn Phú Xóm Sơn Đầu, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá 

53.  Trạm Y tế xã Bình Thành Xóm Đồng Cóoc, xã Bình Thành, huyện Định Hoá 

54.  Trạm Y tế xã Bộc Nhiêu Xóm Bục, xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hoá 

55.  Trạm Y tế xã Phú Tiến Xóm Tân Tiến, xã Phú Tiến, huyện Định Hoá 

56.  Trạm Y tế thị trấn Chợ Chu Tổ dân phố Chợ Chu, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá 

V. Huyện Đại Từ (24 Trạm Y tế)  

57.  Trạm Y tế xã An Khánh Xóm Tân Bình, xã An Khánh, huyện Đại Từ 

58.  Trạm Y tế xã Bản Ngoại Xóm Ba Giăng, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ 

59.  Trạm Y tế xã Bình Thuận Xóm Bình Sơn, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ 

60.  Trạm Y tế xã Cát Nê Xóm Đình, xã Cát Nê, huyện Đại Từ 

61.  Trạm Y tế xã Cù Vân Xóm 1, xã Cù Vân, huyện Đại Từ 

62.  Trạm Y tế xã Đức Lương Xóm Trung Tâm, xã Đức Lương, huyện Đại Từ 

63.  Trạm Y tế xã Hà Thượng Xóm Việt Thắng, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ 

64.  Trạm Y tế xã Hoàng Nông Xóm La Kham, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ 

65.  Trạm Y tế xã Khôi Kỳ Xóm Đức Long, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ 

66.  Trạm Y tế xã Ký Phú Xóm Gió, xã Ký Phú, huyện Đại Từ 

67.  Trạm Y tế xã Mỹ Yên Xóm Đồng Cạn, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ 



 

68.  Trạm Y tế xã Na Mao Xóm Khuân U, xã Na Mao, huyện Đại Từ 

69.  Trạm Y tế xã Phú Cường Xóm Bán Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ 

70.  Trạm Y tế xã Phú Lạc Xóm TRại Tre, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ 

71.  Trạm Y tế xã Phú Thịnh Xóm Hùng Cường, xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ 

72.  Trạm Y tế xã Phú Xuyên Xóm 4, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ 

73.  Trạm Y tế xã Phục Linh Xóm Soi, xã Phục Linh, huyện Đại Từ 

74.  Trạm Y tế xã Phúc Lương Xóm Cầu Tuất, xã Phúc Lương, huyện Đại Từ 

75.  Trạm Y tế xã Tân Linh Xóm 6, xã Tân Linh, huyện Đại Từ 

76.  Trạm Y tế xã Tân Thái Xóm Tân Lập, xã Tân Thái, huyện Đại Từ 

77.  Trạm Y tế thị trấn Hùng Sơn Tổ dân phố Cầu Thành 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 

78.  Trạm Y tế xã Tiên Hội Xóm Đồng Mạc, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ 

79.  Trạm Y tế xã Văn Yên Xóm Giữa 1, xã Văn Yên, huyện Đại Từ 

80.  Trạm Y tế xã Yên Lãng Xóm Trung Tâm, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ 

VI. Huyện Phú Lương (08 Trạm Y tế)  

81.  Trạm Y tế xã Động Đạt Xóm Đồng Chằm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương 

82.  Trạm Y tế xã Yên Ninh Xóm Bằng Ninh, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương 

83.  Trạm Y tế xã Yên Trạch Xóm Na Hiên, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương 

84.  Trạm Y tế xã Yên Lạc Xóm Yên Thuỷ 1, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương 

85.  Trạm Y tế xã Ôn Lương Xóm Khau Lai, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương 

86.  Trạm Y tế xã Phủ Lý Xóm Tân Chỉnh, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương 

87.  Trạm Y tế xã Cổ Lũng Xóm Cây Cài, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương 

88.  Trạm Y tế xã Vô Tranh Xóm Liên Hồng, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương 

VII. Huyện Đồng Hỷ (03 Trạm Y tế)  

89.  Trạm Y tế thị trấn Hóa Thượng Tổ dân phố Vải, Thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ 

90.  Trạm Y tế thị trấn Trại Cau Tổ 3, Thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ 

91.  Trạm Y tế xã Cây Thị Xóm Mỹ Hoà, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ 



 

VIII. Huyện Phú Bình (15 Trạm Y tế)  

92.  Trạm Y tế xã Bàn Đạt Xóm Trung Đinh, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình 

93.  Trạm Y tế xã Đào Xá Xóm Tân Sơn, xã Đào Xá, huyện Phú Bình 

94.  Trạm Y tế xã Tân Kim Xóm Bạch Thạch, xã Tân Kim, huyện Phú Bình 

95.  Trạm Y tế xã Tân Thành Xóm Đồng Bốn, xã Tân Thành, huyện Phú Bình 

96.  Trạm Y tế xã Dương Thành Xóm Tiến Bộ, xã Dương Thành, huyện Phú Bình 

97.  Trạm Y tế xã Thanh Ninh Xóm Quán, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình 

98.  Trạm Y tế xã Kha Sơn Phố Chợ Đồn, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình 

99.  Trạm Y tế xã Bảo Lý Xóm Cầu Gỗ, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình 

100.  Trạm Y tế xã Xuân Phương Xóm Hoà Bình, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình 

101.  Trạm Y tế xã Nga My Xóm Kén, xã Nga My, huyện Phú Bình 

102.  Trạm Y tế xã Thượng Đình Phố Hàng Tài, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình 

103.  Trạm Y tế xã Điềm Thụy Xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình 

104.  Trạm Y tế xã Nhã Lộng Xóm Trại, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình 

105.  Trạm Y tế xã Úc Kỳ Xóm Giữa, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình 

106.  Trạm Y tế thị trấn Hương Sơn Tổ dân phố số 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình 

IX. Huyện Võ Nhai (15 Trạm Y tế)  

107.  Trạm Y tế Bình Long Xóm Chợ, xã Bình Long, huyện Võ Nhai 

108.  Trạm Y tế Cúc Đường Xóm Trường Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai 

109.  Trạm Y tế Dân Tiến Xóm Đồng Chuối, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai 

110.  Trạm Y tế thị trấn Đình Cả Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai 

111.  Trạm Y tế La Hiên Xóm Làng Kèn, xã La Hiên, huyện Võ Nhai 

112.  Trạm Y tế Lâu Thượng Xóm La Mạ, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai 

113.  Trạm Y tế Liên Minh Xóm Vang, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai 

114.  Trạm Y tế Nghinh Tường Xóm Bản Chang, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai 

115.  Trạm Y tế Phú Thượng Xóm Nà Kháo, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai 



 

 

116.  Trạm Y tế Phương Giao Xóm Mìn, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai 

117.  Trạm Y tế Sảng Mộc Xóm Bản Chương, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai 

118.  Trạm Y tế Thần Sa Xóm Kim Sơn, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai 

119.  Trạm Y tế Thượng Nung Xóm Lục Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai 

120.  Trạm Y tế Tràng Xá Xóm Làng Đèn, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai 

121.  Trạm Y tế Vũ Chấn Xóm Na Rang, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai 
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